
 

                        Kính gửi:   - Các cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 

 

Thực hiện Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/8/2018 của Bộ 
Nông nghiệp và PTNT về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất 
Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ 
thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 
28/10/2018, theo đó các loại thuốc BVTV có chứa hoạt chất Acephate, Diazinon, 
Malathion, Zinc phosphide không được phép nhập khẩu và chỉ được buôn bán, sử 
dụng tối đa 01 năm (tức đến hết ngày 28/10/2019) sẽ bị loại bỏ ra khỏi Danh mục 
thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam. 

Ngày 18/9/2018 Chi Cục Trồng trọt và BVTV Bắc Kạn đã ban hành văn bản 

số 358/TT&BVTV về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Acephate, 

Diazinon, Malathion, Zinc phosphide ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật  

được phép sử dụng tại Việt Nam gửi UBND các huyện, thành phố. Căn cứ theo các 

quy định, Chi Cục Trồng trọt và BVTV Bắc Kạn yêu cầu: 

Các cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh nghiêm cấm các 

hoạt động kinh doanh, buôn bán các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa các hoạt 

chất nêu trên kể từ ngày 29/10/2019. Sau thời điểm thông báo nếu phát hiện cơ sở 

nào không chấp hành sẽ bị xử lý theo quy định.  

(Có danh sách các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Acephate, 
Diazinon, Malathion, Zinc phosphide gửi kèm). 

Với nội dung trên, Chi cục Trồng trọt & BVTV Bắc Kạn đề nghị cơ sở kinh 
doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nghiêm túc thực 
hiện./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (B/c); 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh (P/h); 

- UBND các huyện, thành phố (P/h); 

- UBND các xã, phường, thị trấn (P/h); 

- Lãnh đạo Chi cục; 

Gửi bản giấy: 

- Các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV (Thực hiện);                                         

- Lưu: VT. 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nông Đình Khuê 

 

 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BẮC KẠN 

CHI CỤC TRỒNG TRỌT &BVTV 

Số:  422  /TT&BVTV 

V/v cấm kinh doanh, buôn bán và sử dụng thuốc 

bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Acephate, 

Diazinon, Malathion, Zinc phosphide trên địa 

bàn tỉnh   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       

Bắc Kạn, ngày  06 tháng  9 năm 2019 



Danh sách các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa các hoạt chất Acephate, 

Diazinon, Malathion, Zinc phosphide bị loại khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực 

vật được phép sử dụng tại Việt Nam kể từ ngày 29/10/2019  

(Ban hành kèm theo văn bản số  422   /TT-BVTV ngày 06 /9/2019 của Chi cục Trồng trọt và BVTV) 

 

1. Danh sách các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Acephate. 

TT TÊN HOẠT CHẤT TÊN THƯƠNG PHẨM 

1 Acephate (min 97%) 

Anitox50SC 

Ansect72SP 

Appenphate75SP 

Asataf75SP 

Binhmor 40EC 

BM Promax 75WP 

Lancer50SP, 75SP, 97WG 

Mace 75SP, 97SP 

MO-annong 40SL, 75SP, 300SL 

Monster40 EC, 75 WP 

Mytox5GR, 40EC 

Orthene75SP, 97Pellet 

Song hy75SP 

Viaphate 40EC, 75SP 

2 Acephate 21% + Chlorpyrifos Ethyl 14% Achony35 WP 

3 Acephate 50% + Imidacloprid 1.8% Acemida51.8 SP 

2. Danh sách các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Diazinon 

TT TÊN HOẠT CHẤT  TÊN THƯƠNG PHẨM 

1 Diazinon (min 95 %) 

Agrozinon 60 EC 

Azinon 50 EC 

Basitox 5GR, 10GR 

Basutigi 10GR, 40EC, 50EC 

Binhnon 40 EC 

Cazinon 10 GR, 50EC 

Danasu 10 GR, 40EC, 50EC 

Diaphos 10GR, 50EC 

Diazan10GR, 40EC, 50EC, 60EC 

Diazol10GR, 50EW, 60 EC 



Kayazinon 40EC 

Phantom 60EC 

Subaru10GR 40 EC 

Tizonon 50 EC 

Vibasu 5GR, 10GR, 10BR, 40EC, 50EC 

2 Diazinon 6% (30%) + Fenobucarb 4% (20%) Vibaba 10GR, 50EC 

3. Danh sách các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Malathion 

TT TÊN HOẠT CHẤT  TÊN THƯƠNG PHẨM 

1 Malathion (min 95%) Malate 73EC 

2 Fenvalerate 6 % + Malathion 15 % Malvate 21 EC 

4. Danh sách các thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Zinc phosphide 

TT TÊN HOẠT CHẤT TÊN THƯƠNG PHẨM 

1 Zinc Phosphide (min 80%) 
Fokeba 20CP 

Zinphos 20CP 
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